
 

 
 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT THÁNG 07/2026 

(Theo Thông báo số: 106/TB-UBND ngày 28/7/2026 của UBND xã Hà Nha) 
 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Số CCCD 

Giới 

tính 
Thôn Dạng tật Mức độ KT Ngày họp xét 

Loại đối tượng 

đang hưởng 

1 Đỗ Thị Thương 17/03/1956 049156006138 Nữ Ngọc Kinh Vận động Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

2 Trần Đình Tuấn Hưng 11/02/2020 049220001343 Nam Đại Quang 
Thần kinh, 
tâm thần 

Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

3 Nguyễn Thanh Tuấn 16/03/2017 049217000748 Nam Vĩnh Hà 
Thần kinh, 
tâm thần 

Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

4 Võ Hoàng Huy 12/6/2014 049214004622 Nam Hà Nha 
Thần kinh, 
tâm thần 

Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

5 Nguyễn Ngọc Bích 02/9/1976 049076012693 Nam Vĩnh Hà Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 

6 Trần Năm 14/3/1963 049063012138 Nam Vĩnh Hà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

7 Nguyễn Đình Tây 11/11/1999 049099003638 Nam An Bình Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

8 Trần Phước Tân 01/01/1958 049058004707 Nam An Bỉnh Vận động Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

9 Võ Thị Lai 20/10/1963 049163012441 Nữ Đại Hồng Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 

10 Nguyễn Thanh Tùng 20/02/1963 049063005607 Nam Hoà Hữu Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

11 Đoàn Thị Thắng 02/01/1952 049152003910 Nữ An Bình Vận động Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

12 Trần Ngọc Em 01/01/1961 049061007517 Nam Ngọc Kinh Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 

13 Đoàn Ngọc Hữu 12/9/1968 049068005039 Nam Vĩnh Hà Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 
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Đối tượng mới 

15 Lê Dương Học 25/12/1982 049082008897 Nam Đại Đồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

16 Nguyễn Quả 01/01/1959 049059009213 Nam Hoà Hữu Vận động Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

17 Ngô Thị Tùng 01/01/1964 049164014036 Nữ Hoà Hữu Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 

18 Lê Cư 08/7/1969 049069011329 Nam Lục Nam Vận động Nặng 23/7/2026 Đối tượng mới 

19 Huỳnh Văn Mai 01/02/1952 049052003796 Nam Lục Nam Vận động Nhẹ 23/7/2026 Đối tượng mới 

20 Huỳnh Ngọc Thành 01/01/1983 049083018778 Nam Phú Lộc Khác Nhẹ 23/7/2026 NQ 41 

21 Nguyễn Đăng Xân 10/6/1955 049055003532 Nam Vĩnh Hà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NQ 41 

22 Trần Thị Nhân 12/05/1969 049169017541 Nữ Hoà Hữu Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NQ 41 

23 Phạm Thị Nhõ 30/10/1964 049164006522 Nữ Ngọc Kinh Vận động Nặng 23/7/2026 NQ 41 

24 Nguyễn Bình Phương 20/8/1956 049056007926 Nam Đại Quang Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NQ 41 

25 Nguyễn Đức Vinh 04/10/1969 001069038532 Nam Ngọc Kinh Vận động Nặng 23/7/2026 NQ 41 

26 Nguyễn Văn Chương 18/6/1978 049078020098 Nam Đại Quang Vận động Nặng 23/7/2026 NQ 41 

27 Phạm Ngọc Sang 26/8/1991 049091008791 Nam An Bình Vận động Nặng 23/7/2026 NQ 41 

28 Đậu Thị Cam 06/4/1957 049157007132 Nữ Phú Lộc Vận động Nhẹ 23/7/2026 NQ 41 

29 Nguyễn Thị Xết 01/01/1962 049162007620 Nữ Vĩnh Hà Vận động Nặng 23/7/2026 NQ 41 

30 Đinh Thị Lăng 08/4/1971 049171005724 Nữ Lục Nam Vận động Nhẹ 23/7/2026 NQ 41 



31 Huỳnh Thị Lài 18/10/1963 049163007280 Nữ Đại Hổng Vận động Nhẹ 23/7/2026 NQ 41 

32 Trần Thị Ngạn 10/5/1933 049133006317 Nữ Tân Phụng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

33 Nguyễn Thị Xí 18/9/1931 049131005898 Nữ Đại Đồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

34 Nguyễn Thị Bảy 02/02/1949 049149004129 Nữ Hoà Hữu Vận động Nặng 23/7/2026 NCT 

35 Châu Thị Phường 02/02/1934 049134002823 Nữ Phú Lộc Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

36 Nguyễn Thị Sáu 01/01/1935 049135003411 Nữ An Hoà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

37 Trần Thị Nâm 10/10/1933 049133003607 Nữ Đại Quang 
Vận động, 

nhìn 
Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

38 Nguyễn Thị Bốn 01/01/1950 049150006781 Nữ An Hoà Vận động Nặng 23/7/2026 NCT 

39 Ngô Trinh 01/01/1935 049035002283 Nam Tân Phụng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

40 Nguyễn Thị Sưu 01/01/1939 049139005159 Nữ Hoà Hữu Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

41 Phan Cánh 06/7/1938 049038002830 Nam Đại Hồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

42 Nguyễn Thị Phiếm 01/01/1936 049136004621 Nữ Hà Nha Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

43 Thiều Thị Mười 04/04/1934 049134005417 Nữ An Hoà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

44 Cao Thị Dừng 05/05/1934 049134002629 Nữ Phú Lộc Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

45 Nguyễn Thị Chấn 01/01/1937 049137006183 Nữ Vĩnh Hà Vận động Nặng 23/7/2026 NCT 

46 Trần Đình Cạc 04/4/1944 049044004949 Nam Đại Quang Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

47 Nguyễn Thị Bồng 02/3/1930 049130003887 Nữ An Bình Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

48 Mai Thị Ký 02/02/1934 049134004734 Nữ Hà Nha Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

49 Trương Văn Cầu 07/10/1941 049041002271 Nam Phú Lộc Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 



50 Hồ Thị Hướng 02/8/1930 049130003461 Nữ Vĩnh Hà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

51 Nguyễn Thị Nhiễu 01/01/1932 049132001573 Nữ Đại Quang Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 NCT 

52 Đầu Xuân Thủ 02/7/1933 205739695 Nam Đại Đồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng là 

NCT 

53 Nguyễn Thị Quyền 11/7/1935 049135004658 Nữ Đại Quang Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng là 

NCT 

54 Dương Tấn Sĩ 01/01/1972 049072021589 Nam An Hoà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng từ 16- 

60 

55 Nguyễn Thị Khám 10/01/1939 049139003397 Nữ Lục Nam Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng là 

NCT 

56 Ngô Văn Năm 12/7/1952 049052008398 Nam Hoà Hữu Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng là 

NCT 

57 Phạm Anh Nhựt 23/7/2006 049206011754 Nam An Hoà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
NKT nặng từ 16- 

60 

58 Lê Thị Ba 12/07/1930 049130004974 Nữ An Hoà Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 
Người có công, 

tù đày 

59 Nguyễn Thị Mè 01/02/1938 049138003337 Nữ Đại Hồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Tuất Liệt sĩ 

60 Trần Thị Búp 07/6/1932 049132005259 Nữ Ngọc Kinh Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Tuất Liệt sĩ 

61 Nguyễn Đức Thắng 01/05/1932 049032004128 Nữ Ngọc Kinh Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Hưu CNVC 

62 Phí Thị Khánh 26/12/1943 025143005155 Nữ Ngọc Kinh Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Mất sức LĐ 

63 Trần Kim Hồng 10/02/1930 049030004610 Nam Đại Hồng Vận động Đặc biệt nặng 23/7/2026 Hưu Quân đội 
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